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Ghi chú: đây là lịch tổng hợp và thực hiệ n của Phòng Khảo thí và ĐBCL được sắp xếp theo ngày, lịch chi tiết của các hệ đào tạo vui lòng xem thêm tại trang web của P.Đào tạo và P.Sau Đại học.  

 

Stt Thứ Ngày Giờ              Môn thi Lớp Lần thi Giảng viên Số điện thoại 

1 T7 
03-02-18 08g00 Luật kinh doanh quốc tế (2TC) 

B14501.NTR 
L2 PGS.TS. Dương Anh Sơn 0908 224 257 

2 T7 03-02-18 08g00 Thủ tục thành lập DN và thủ tục đầu 

tư (2TC) 
B14501.NTR L2 ThS. Giản Thị Lê Na 0988 085 615 

3 T7 03-02-18 09g30 Luật doanh nghiệp B14501.NTR L3 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo 0972 872 104 

4 T7 03-02-18 11h00 Luật lao động (3TC) B14501.NTR L3 Hoàng Thị Hồng Hà 0989 986 165 

5 T7 03-02-18 11h00 Luật môi trường (3TC) B14501.NTR L3 ThS. Phan Thỵ Tường Vi 0906 097 923 

6 T7 03-02-18 14h30 Luật thuế B14501.NTR L3 ThS. Phan Thỵ Tường Vi 0906 097 923 

7 T7 03-02-18 13h00 Luật thương mại B14501.NTR L3 ThS. Đào Thị Thu Hằng 0948 305 879 

8 T7 03-02-18 09g30 Pháp luật về quản trị công ty B14501.NTR L3 ThS. Trần Đức Tuấn 0961 807 155 

9 T7 03-02-18 08g00 Luật sở hữu trí tuệ B14503.DKH L1 ThS. Châu Quốc An 0908 808 052 

10 T7 03-02-18 09g30 Luật ngân hàng B14503.DKH L2 ThS. Nguyễn Thị Bích Mai 0907 004 396 

11 T7 03-02-18 09g30 Luật Quốc tế B14503.DKH L2 ThS. Nguyễn Trường Ngọc 0989 586 796 

12 CN 04-02-18 8h00 Luật hình sự (3TC) B14501.NTR L3 ThS. Hồ Thanh Giang 0909 302 040 

13 CN 04-02-18 9h30 Luật tố tụng dân sự (3TC) B14501.NTR L3 ThS. Huỳnh Thị Nam Hải 0985 941 161 

14 CN 04-02-18 8h00 Nghĩa vụ ngoài hợp đồng B14501.NTR L3 ThS. Châu Quốc An 0908 808 052 

15 CN 04-02-18 08g00 Luật chứng khoán B15503.DNA L1 PGS.TS. Lê Vũ Nam 0913 123 993 

16 CN 04-02-18 09g30 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm B15503.DNA L2 ThS. Phan Phương Nam 0918 103 425 

17 CN 04-02-18 09g30 Pháp luật về thương mại HH và DV B15503.DNA L2 ThS. Đào Thị Thu Hằng 0948 305 879 



18 CN 04-02-18 08g00 Luật hình sự (3TC) K15501.VTS L1 ThS. Nguyễn Anh Tuấn 0904 974 069 

19 CN 04-02-18 09g30 
Luật TM 3 - Phá sản và giải quyết 

tranh chấp 
K15501.VTS L2 ThS. Nguyễn Ngọc Thứ 0903 766 789 

20 CN 04-02-18 09g30 Luật tố tụng dân sự (3TC) K15501.VTS L2 ThS. Đinh Bá Trung 0917 526 672 

21 CN 04.02.2018 08g00 Pháp luật hợp đồng CH-K16.QTKD B2.3 PGS.TS Dương Anh Sơn 0908 224 257 

22 CN 04.02.2018 10g00 Quản lý đô thị, Vùng và miền CH-K16.KTQLC B2.3 PGS.TS Nguyễn Chí Hải 0913 837 374 

23 CN 04.02.2018 13g30 Quản trị marketing CH-K16.QTKD B2.3 TS Phan Văn Thăng 0903 334 816 

24 CN 04.02.2018 15g00 Quản lý công CH-K16.KTQLC B2.3 TS Nguyễn Thanh Trọng 0988 577 489 

25 T7 03-03-18 08g00 Pháp luật kinh doanh bất động sản B14503.DKH L1 TS. Châu Thị Khánh Vân 0935 540 333 

26 T7 03-03-18 09g30 Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ B14503.DKH L1 PGS.TS. Lê Vũ Nam 0913 123 993 

27 T7 03-03-18 11g00 Thi hành án dân sự (2TC) B14503.DKH L1 TS. Nguyễn Văn Tiến 0903 860 909 

28 T7 03-03-18 13g30 Luật sở hữu trí tuệ B14503.DKH L2 ThS. Châu Quốc An 0908 808 052 

29 T7 03-03-18 08g00 Đàm phán và soạn thảo hợp đồng 

(2TC) 
B15501.DKH L1 ThS. Phạm Xuân Hoàng 0903 215 178 

30 T7 03-03-18 09g30 Luật môi trường (3TC) B15501.DKH L1 ThS. Võ Thị Mỹ Hương 0942 000 986 

31 T7 03-03-18 11g00 Luật hình sự (3TC) B15501.DKH L2 ThS. Nguyễn Anh Tuấn 0904 974 069 

32 T7 03-03-18 08g00 Luật hành chính (3TC) B16503.DNA L1 ThS. Trần Thị Lệ Thu 0913 123 552 

33 T7 03-03-18 09g30 Luật hiến pháp Việt Nam (3TC) B16503.DNA L1 ThS. Lưu Đức Quang 0919 134 448 

34 T7 03-03-18 11g00 Những vấn đề chung về luật dân sự B16503.DNA L1 ThS. Châu Quốc An 0908 808 052 

35 T7 03-03-18 08g00 Kinh tế học vi mô (3TC) T17503.BDU L1 ThS. Lê Nhân Mỹ 0934 139 027 

36 T7 03-03-18 09g30 Lý luận nhà nước và pháp luật (3TC) T17503.BDU L1 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai 0909 371 076 



37 CN 04-03-18 08g00 Luật sở hữu trí tuệ B14503.DNA L1 ThS. Nguyễn Thị Lâm Nghi 0919 755 992 

38 CN 04-03-18 09g30 Pháp luật kinh doanh bất động sản B14503.DNA L2 TS. Châu Thị Khánh Vân 0935 540 333 

39 CN 04-03-18 09g30 Tư pháp quốc tế B14503.DNA L2 ThS. Nguyễn Thị Khánh Ngọc 01626 135 165 

40 CN 04-03-18 09g30 Luật tố tụng dân sự (3TC) B14503.DNA L3 ThS. Huỳnh Thị Nam Hải 0985 941 161 

41 T4 07-03-18 18g00 Luật kinh doanh quốc tế (2TC) B14501.VTS L2 ThS. Bùi Lê Thục Linh 0916 484 926 

42 T4 14-03-18 18g00 Luật hiến pháp Việt Nam (3TC) B16501.VTS L1 ThS. Trương Trọng Kiệt 0934 387 939 

43 T7 17-03-18 08g00 Luật hiến pháp Việt Nam (3TC) B16503.TDU L1 ThS. Lưu Đức Quang 0919 134 448 

44 T7 17-03-18 09g30 Những vấn đề chung về luật dân sự B16503.TDU L1 ThS. Châu Quốc An 0908 808 052 

45 T7 17-03-18 08g00 Luật hiến pháp Việt Nam (3TC) K16501.VTS L1 ThS. Lưu Đức Quang 0919 134 448 

46 T7 17-03-18 09g30 Những vấn đề chung về luật dân sự K16501.VTS L1 ThS. Châu Quốc An 0908 808 052 

47 CN 18-03-18 08g00 Luật thuế T14503.BTR L1 ThS. Trần Thị Thu Ngân 0909 190 939 

48 CN 18-03-18 09g30 Luật thương mại quốc tế T14503.BTR L2 ThS. Đào Gia Phúc 0909 473 184 

49 CN 18-03-18 09g30 Thi hành án dân sự (2TC) T14503.BTR L2 ThS. Huỳnh Thị Nam Hải 0985 941 161 

50 CN 25-03-18 08g00 Luật tố tụng dân sự (3TC) B15503.BPH L1 TS. Nguyễn Văn Tiến 0903 860 909 

51 CN 25-03-18 09g30 Trách nhiệm dân sự B15503.BPH L1 ThS. Châu Quốc An 0908 808 052 

52 CN 25-03-18 11g00 Luật chứng khoán B15503.BPH L2 ThS. Lưu Minh Sang 0969 092 969 

53 T7 31-03-18 08g00 Pháp luật kinh doanh bất động sản B14503.DKH L2 TS. Châu Thị Khánh Vân 0935 540 333 

54 T7 31-03-18 08g00 Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ B14503.DKH L2 PGS.TS. Lê Vũ Nam 0913 123 993 

55 T7 31-03-18 08g00 Thi hành án dân sự (2TC) B14503.DKH L2 TS. Nguyễn Văn Tiến 0903 860 909 

 


